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I. MỤC TIÊU:                                    
1. Kiến thức.
- Hiểu được thế nào là trường từ vựng,  biết xác lập các trường từ vựng đơn giản.
- Bước đầu hiểu được mối liên quan giữa trường từ vựng với các hiện tượng ngôn ngữ đã học như đồng nghĩa,  trái nghĩa,  ẩn dụ,  hoán dụ,  nhân hóa, …giúp ích cho việc học văn và làm văn. 
- Tập hợp các từ có chung nét nghĩa vào cùng một trường từ vựng.
- Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để đọc hiểu và tạo lập văn bản .
2. Năng lực.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề,  năng lực tư duy sáng tạo,  năng lực hợp tác,  năng lực ngôn ngữ để giúp HS nắm vững khái niệm về trường từ vựng;  ý nghĩa khái quát của trường từ vựng,  
- Năng lực tri giác ngôn ngữ 
- Năng lực nhận biết loại thể để định hướng tiếp nhận.
3. Phẩm chất:  
- Sử dụng đúng các loại trường từ vựng tạo hiệu quả cho sự diễn đạt
- Yêu tiếng Việt
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU                                 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
-  Kế hoạch bài học
- Học liệu:  Đồ dùng dạy học,  phiếu học tập,  
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Đọc trước bài,  trả lời câu hỏi.
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
Trường từ vựng có mối quan hệ với các hiện tượng đồng nghĩa, trái nghĩa và các biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, hoán dụ, nhân hoá. 
Vậy trường từ vựng là gì?Bài học hôm nay..
                        HOẠT ĐỘNG 2 :  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động của Thày và trò
	Nội dung bài học

	Tìm hiểu thế nào là Trường từ vựng:  
Hoạt động nhóm lớn(7 phút)
N1: Các từ in đậm dùng để chỉ đtượng là người,  đv hay sv? Tại sao em biết được điều đó?
? Em hãy tìm nét chung về nghĩa của nhóm từ trên?
- Chỉ bộ phận trên cơ thể con người.
GV:  Đa Bài tập  nhanh:  Cho nhóm từ,  tìm TTV?
? Từ TTV của mắt rút ra nhận xét gì? 
HS lên bảng trình bày kết quả chuẩn bị của nhóm,  các nhóm khác nghe.
- Học sinh nhận xét,  bổ sung,  đánh giá
- Giáo viên nhận xét,  đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức
GVchốt :  Nếu tập hợp các từ ấy thành một nhóm từ,  người ta gọi đó là TTV.
? Theo em,  TTV là gì?
*Bài tập nhanh:  Tìm trường từ vựng cho các từ sau: (Hoạt động cặp đôi)
1. xoong,  nồi,  chảo, siêu,  ấm,   niêu...
1. sách,  bút,  thước kẻ,  ê ke,  tẩy...
1. Dự kiến trả lời: 
 a. trường dụng cụ nấu nương”.
      b. Trường đồ dùng học tập
Tìm hiểu một số điểm cần lưu ý: 
Thảo luận nhóm 
- GV treo bảng phụ 
? Hãy tìm các trờng nhỏ hơn TTV của từ mắt và xác định từ loại của các từ đó
? Bộ phận của mắt: (tổ1)
? Đặc điểm của mắt: (tổ2)
? Cảm giác của mắt:  (tổ3) 
? Bệnh về mắt:  (tổ 4)
  - HS:  trao đổi lại,  thống nhất sản phẩm,  
- GV:  Quan sát,  lựa chọn sản phẩm tốt nhất.	
Mắt:        Bộ phận của mắt:  lòng 
             đen,  lòng trắng (DT)                                       
               Đặc điểm của mắt:  nâu,  xanh,  đen,               
                một mí hai mí
        Tinh nhanh,  mù...(TT)
 Cảm giác:  lờ đờ...
Bệnh về mắt:  cận,  viễn,  loạn..     
? Em nào tìm các từ thuộc trường Hoạt động của mắt:  nhìn,  trông,  nom...(ĐT)
- HS lên bảng trình bày kết quả chuẩn bị của nhóm,  các nhóm khác nghe.
? Từ VD trên em có nhận xét như thế nào về trường từ vựng mắt
- GV:  chốt
 Một trường từ vựng có nhiều trường từ vựng nhỏ
- Đa vd,  y/c nx (Hoạt động cá nhân)
Ngọt:            Trường mùi vị.
                     Trường âm thanh.
                     Trường thời tiết.
? Hãy tìm các từ thuộc mỗi trường từ vựng nhỏ của từ ngọt
?Từ đó em có nhận xét gì
1. HS trả lời
1. GV chốt( bên ghi bảng)
? Quan sát vd(d) SGK:  cho biết những từ in đậm vốn thuộc trường từ vựng nào,  trong đoạn văn này nó chuyển sang trường từ vựng gì
1. HS Hoạt động cặp đôi: 
1. Dự kiển:  Vốn thuộc trường “người” sang trường từ vựng “thú vật”
? Tác dụng của cách chuyển TTV trong thơ văn và trong cuộc sống hàng ngày? Cho vd?
	I. Thế nào là Trường từ vựng: 
1. BT: 









2. Nhận xét: 
- Có nét chung về nghĩa.
 Trường từ vựng.
*Ghi nhớ:  (SGK)


* Một số điểm cần lưu ý: 
















Một TTV có thể bao gồm nhiều TTT nhỏ hơn.
- … có thể bao gồm  khác biệt nhau về từ  loại.








- Một từ có thể có nhiều TTV khác nhau.(do hiện tượng nhiều nghĩa của từ)

- Sử dụng TTV trong thơ văn tăng tính gợi cảm.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1.Bài tập 1: 
- các trường từ vựng “ người ruột thịt:  cụ,  bố. mẹ (mợ),  em,  họ hàng...
2. Bài tập 2: 
a.Dụng cụ đánh bắt thuỷ sản.
b.Dụng cụ để đựng.
c. H/đ của chân.
d. Trạng thái tâm lý con ngời.
đ. Tính cách con ngời.
e. Dụng cụ để viết.
 3. Bài tập 3: 
Thuộc TTV thái độ.
 4.Bài tập 4: 
- Khứu giác:  Mũi,  miệng,  thơm,  điếc,  thính…
- Thính giác:  Tai:  nghe,  điếc,  rõ...
5. Bài 5: 
Lưới: 
- Trường “dụng cụ vây bắt thủy sản”
- Kế hoạch vây bắt tội phạm                                 : 
- Hình thức trừng phạt người có tội lỗi (Lưới trời)
6.Bài 6: 
-Từ in đậm thuộc trường  “ hậu phương”,  “ Tiền phương”
-Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:  HS trả lời
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét
- Học sinh nhận xét,  bổ sung,  đánh giá
- Giáo viên nhận xét,  đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Viết đoạn văn 8-10 câu có sử dụng trường từ vựng 
* Hướng dẫn học và làm bài ở nhà 
- Học bài,  hoàn thiện các Bài tập vào vở.
-Đọc bài :Tự học bài :Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ chú ý phần I,II
	+Từ ngữ nghĩa rộng ,từ ngữ nghĩa hẹp 
Khi phạm vi nghĩa của từ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác.
-Lập danh sách 10 đến 30 từ về các từ ngữ chỉ đồ dùnghọc tập, cây cối, từ chỉ người và cho biết từ ngữ nào có có nghĩa rộng, từ ngữ có nghĩa hẹp, từ ngữ vừa có nghĩa rộng vừa có nghĩa hẹp.
-Sưu tầm đoạn thơ nói về mái trường, cho biết từ ngữ nào có nghĩa rộng, từ ngữ nào có nghĩa hẹp.
- Chuẩn bị bài:  Tức nước vỡ bờ.
+N1:Nêu về tác giả NTT
+N2:Tác phẩm :Tức nước vỡ bờ ? 
N3:Tìm chi tiết diễn tả tình cảnh gia đình chị Dậu ? Tình cảnh gia đình chị Dậu lúc này ntn?
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